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BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-BTC ngày    /7/2022 của Bộ Tài chính)

––––––––––––––––––––––

Thực hiện soạn thảo Nghị định của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khai thác khoáng sản, thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định theo các nội dung sau đây:

1. Danh mục các văn bản rà soát

Các văn bản có liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP được rà soát bao gồm:

a) Các luật có liên quan
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

- Luật Khoáng sản năm 2010.
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
- Luật Phí và lệ phí năm 2015.
- Luật Quản lý thuế năm 2019.
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

- Luật Thuế tài nguyên năm 2009.
- Luật Dầu khí năm 1993 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí các năm: 2000 và 2008.

b) Các Nghị định có liên quan
- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. 

- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.
- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

c) Các văn bản khác có liên quan
- Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vục được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

- Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

2. Kết quả rà soát 

Trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản, có thể đưa ra một số nhận định như như sau:

- Các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Luật Phí và lệ phí, pháp luật về thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan đến đối tượng chịu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản. 

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định đảm bảo tính rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhiệm vụ về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản; đáp ứng yêu cầu quản lý thu của cơ quan thu phí và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trên thực tiễn, đảm bảo rõ ràng về nhiệm vụ, trách nhiệm về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Các quy định còn gây mâu thuẫn, bất cập đã được nghiên cứu, tiếp thu để sửa đổi, bổ sung các quy định tại dự thảo Nghị định đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật.

3. Kiến nghị

Bộ Tài chính đã soạn thảo Nghị định của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP trên cơ sở kết quả rà soát, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Luật Phí và lệ phí và một số văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

(Kèm theo kết quả rà soát cụ thể nội dung dự thảo Nghị định)./.

	

	


BẢNG RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QPPL LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

(Kèm theo Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016)

––––––––––––––––––––––––––––

	Số

TT
	Dự thảo Nghị định
	Quy định của các văn bản QPPL liên quan
	Đánh giá

	
	Điều
	Nội dung chi tiết
	
	

	1
	Căn cứ ban hành
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2000, năm 2008 và năm 2018; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

	
	Căn cứ ban hành tại dự thảo Nghị định theo các văn bản mới này là phù hợp. Vì:
Luật Tổ chức Chính phủ có quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ;

Luật Dầu khí có quy định về quản lý nhà nước đối với dầu khí (là đối tượng chịu phí trong dự thảo Nghị địnhh);

Luật Khoáng sản có quy định về quản lý nhà nước về khoáng sản (là đối tượng chịu phí trong dự thảo Nghị định);

Luật Ngân sách nhà nước có quy định về nguyên tắc quản lý, sử dụng số phí thu được;

Luật Phí và lệ phí có quy định về danh mục, thẩm quyền, nguyên tắc quy định mức thu phí, nguyên tắc quản lý, sử dụng phí thu được; …

Luật Quản lý thuế có quy định về kê khai, nộp phí;

Luật Bảo vệ môi trường quy định về quản lý nhà nước về BVMT, trong đó có nội dung về phí BVMT, căn cứ, cơ sở thu phí.

	2
	Điều 1
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, tổ chức thu phí, các trường hợp được miễn phí, mức thu, phương pháp tính, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản; tổ chức, cá nhân khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than theo quy định của pháp luật dầu khí; các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân khác liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.


	- Luật Phí và lệ phí;
- Luật Dầu khí;
- Luật Khoáng sản.

	- Luật Phí và lệ phí có quy định về danh mục, thẩm quyền, nguyên tắc quy định mức thu phí, nguyên tắc quản lý, sử dụng phí thu được; …

- Tại Điều 1 Luật Khoáng sản có quy định: Khoáng sản là dầu khí không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.
- Tại khoản 4, 5 và 6 Điều 3 Luật Dầu khí thì: Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thực hiện dịch vụ dầu khí theo quy định của pháp luật dầu khí.

Như vậy, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định là phù hợp với quy định của pháp luật về phí, khoáng sản và dầu khí.

	3
	Điều 2
	Điều 2. Đối tượng chịu phí
Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than; khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại quy định tại Biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này. 


	- Luật Dầu khí;

- Luật Khoáng sản;

- Luật Phí và lệ phí; 
- Luật BVMT.

	- Tương tự nội dung tại điểm 2 nêu trên, đối tượng chịu phí của Nghị định là phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.
- Khoản 2 Điều 136 Luật BVMT quy định: “Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau:
a) Phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường; khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường; dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
b) Mức phí bảo vệ môi trường được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải; mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản; tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường;
c) Việc ban hành, tổ chức thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí”.

	4
	Điều 3
	Điều 3. Tổ chức thu phí

Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

	- Luật Quản lý thuế;

- Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.


	Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế và điểm i khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Tổ chức thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản gồm: (i) Cơ quan thuế nơi có hoạt động khai thác khoáng sản và (ii) cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở nộp phí.

Như vậy, tổ chức thu phí của Nghị định là phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý thuế.

	5
	Điều 4
	Điều 4. Người nộp phí

Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Nghị định này, bao gồm: 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản.

2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thực hiện dịch vụ dầu khí theo quy định của pháp luật dầu khí.

3. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp phí thay cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp phí.

	- Luật Khoáng sản;

- Luật Dầu khí;

- Luật Thuế tài nguyên; 
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP;


	Theo quy định tại pháp luật khoáng sản thì các trường hợp được khai thác khoáng sản gồm: (i) Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản (tại khoản 1 Điều 51 Luật Khoáng sản) được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (tại khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản) và Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (tại Điều 70 Luật Khoáng sản); (ii) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản (tại khoản 2 Điều 51 Luật Khoáng sản) được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản (tại Điều 36 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP); (iii) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác (tại khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản); (iv) Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình (tại khoản 1, 2 Điều 65 Luật Khoáng sản).

- Theo quy định tại khoản 4, 5 và 6 Điều 3 Luật Dầu khí: Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thực hiện dịch vụ dầu khí theo quy định của pháp luật dầu khí.
- Tại khoản 2 Điều 3 Luật Thuế tài nguyên quy định: “c) Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân... thu mua và tổ chức, cá nhân... thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp thuế”.

Như vậy, nội dung quy định về người nộp phí của Nghị định là phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản, dầu khí và thuế tài nguyên.

	6
	Điều 5
	Điều 5. Các trường hợp được miễn phí  

1. Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó. 
2. Hoạt động khai thác đất đá để san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai. Trường hợp đất đá khai thác vừa sử dụng cho san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc phục thiên tai vừa sử dụng cho mục đích khác thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm xác định khối lượng đất, đá thuộc đối tượng miễn phí; số lượng đất, đá sử dụng cho mục đích khác phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
	- Luật Khoáng sản;
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.
	Tại Điều 64 Luật Khoáng sản có quy định cụ thể về 8 nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như: Đất, cát, đá, cuội, sỏi, sạn, …
Tại Điều 69 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định: các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
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	Điều 6
	Điều 6. Mức phí
1. Mức phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô: 100.000 đồng/tấn; đối với khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/m3. Riêng khí thiên nhiên thu được trong quá trình khai thác dầu thô (khí đồng hành): 35 đồng/m3.

2. Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (bao gồm cả trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khai thác khoáng sản nhưng thu được khoáng sản) theo Biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Mức phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại Biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này. 

4. Căn cứ nguyên tắc xác định mức thu phí quy định tại Luật Phí và lệ phí và Biểu khung mức phí ban hành kèm theo Nghị định này, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quyết định cụ thể mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản áp dụng tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.


	- Luât Phí và lệ phí

- Luật BVMT;

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.

	- Tại Điều 8 Luật Phí và lệ phí quy định nguyên tắc xác định mức thu phí như sau: Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Tại khoản 2 Điều 136 Luật BVMT quy định: Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau:
a) Phí BVMT áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường; khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường; dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
b) Mức phí BVMT được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải; mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản; tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường;
c) Việc ban hành, tổ chức thực hiện quy định về phí BVMT được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.
- Qua rà soát, tên các khoáng sản nêu trên tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản có sự khác nhau như: antimon, bauxit, nicken, felspat, ….

Như vậy, việc quy định mức phí và sửa đổi tên một số loại khoáng sản quy định tại dự thảo Nghị định; Biểu khung mức ,phí ban hành kèm theo dự thảo Nghị định là phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật về BVMT.
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	Điều 7
	Điều 7. Phương pháp tính phí

1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo công thức sau:

F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K.          
- F là số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ.        

- Q1 là số lượng đất đá bóc, đất đá thải trong kỳ nộp phí (m3).

- f1 là mức phí đối với số lượng đất đá bóc, đất đá thải: 200 đồng/m3.

- Q2 là tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ (tấn hoặc m3); 

- f2 là mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác (đồng/tấn hoặc đồng/m3).

- K là hệ số tính phí theo phương pháp khai thác, trong đó:

+ Khai thác lộ thiên (bao gồm cả khai thác bằng sức nước như khai thác titan, cát, sỏi lòng sông, suối, lòng hồ thủy điện, thủy lợi, cửa biển): K = 1,1.

+ Khai thác hầm lò và các hình thức khai thác khác (khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên và các trường hợp còn lại): K = 1.

2. Khối lượng đất đá bóc, đất đá thải trong kỳ nộp phí (Q1) được xác định  theo quy định tại khoản 2 Điều 41 và khoản 4 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoáng sản.

3. Khối lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế trong kỳ nộp phí (Q2) được xác định theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.
4. Đối với khoáng sản chứa nhiều kim loại

Số phí phải nộp của từng loại khoáng sản = Tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều kim loại x Tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ (Q2) x  Mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác (f2).

Căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định tỷ lệ của từng loại khoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai chứa nhiều kim loại để tính phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế.
5. Đối với trường hợp thu hồi than lẫn trong đất đá bóc, đất đá thải, số phí bảo vệ môi trường phải nộp = Khối lượng than nguyên khai thu hồi x Mức phí tương ứng của khoáng sản than. 

Trường hợp than lẫn trong đất đá phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra thì căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
6. Đối với khoáng sản tận thu quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này

a) Việc xác định số phí phải nộp theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. 

b) Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng, tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra thì căn cứ điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các cơ quan liên quan trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ khối lượng khoáng sản thành phẩm ra khối lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

7. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này, số phí phải nộp = Khối lượng khoáng sản thu mua x Mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản. 
	- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP;

- Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ TN&MT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế;
- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.


	- Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 41; khoản 2, khoản 3 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ TN&MT quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác, lắp đặt camera giám sát; lập Sổ theo dõi, thống kê khối lượng khoáng sản nguyên khai và báo cáo định kỳ khai thác khoáng sản để gửi cơ quan thuế.

Như vậy, toàn bộ khoáng sản nguyên khai sau khi khai thác đều được cân, ghi chép đầy đủ vào Sổ theo dõi, thống kê khối lượng khoáng sản nguyên khai và khối lượng đất đá thải (nếu có) trước khi thực hiện các hoạt động tiếp theo (sàng, tuyển, phân loại, làm giàu...). Căn cứ Sổ theo dõi, thống kê khối lượng khoáng sản nguyên khai và khối lượng đất đá thải (nếu có), tổ chức thu phí có thể xác định được số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ (Q2) làm căn cứ tính phí BVMT đối với khai thác khoáng sản; không cần quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai.

- Tại Điều 1 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/3030 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quy định: Nghị định này quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa sông (dưới đây gọi chung là cát, sỏi lòng sông) ...
Như vậy, quy định tại dự thảo Nghị định là phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật liên quan.
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	Điều 8
	Điều 8. Kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí 

1. Kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
2. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, được quản lý và sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 
3. Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%, được quản lý và sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

	- Luật Phí và lệ phí;
- Luật Quản lý thuế;

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

-Luật NSNN;
- Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

	- Nội dung về kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Luật Phí và lệ phí và Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định: Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế và điểm i khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP: Tổ chức thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản gồm: (i) Cơ quan thuế nơi có hoạt động khai thác khoáng sản và (ii) cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở nộp phí.

- Tại khoản 1 Điều 35 Luật NSNN quy định: Ngân sách trung ương hưởng 100% các khoản thu khác từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí;
- Tại khoản 1 Điều 37 Luật NSNN quy định: Ngân sách địa phương hưởng 100% các khoản thu từ phí dịch vụ do địa phương thực hiện.
- Tại khoản 1 Điều 7 Luật NSNN quy định nguyên tắc cân đối NSNN như sau: “Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể. Trường hợp có khoản thu cần gắn với nhiệm vụ chi cụ thể theo quy định của pháp luật thì được bố trí tương ứng từ các khoản thu này trong dự toán chi ngân sách để thực hiện”. 
Như vây, quy định tại dự thảo Nghị định là phù hợp với quy định của pháp luật về NSNN và pháp luật về quản lý thuế.


